	HỌC SINH KHÔNG ĐƯỢC VIẾT VÀO KHUNG NÀY

VÌ ĐÂY LÀ PHÁCH SẼ RỌC ĐI MẤT




(--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

	TRƯỜNG THCS: 
HỌ VÀ TÊN: ………………………………..

LỚP:………………………………………….
	PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO Q.2

KIỂM TRA HỌC KÌ II
Năm học: 2017-2018
MÔN: ĐỊA LÍ 6
Thời gian làm bài: 45  phút

(Không kể thời gian phát đề)
	Chữ kí GT1
	Chữ kí GT2
	SỐ THỨ TỰ

	Số phòng


	Số báo danh
	
	
	
	SỐ MẬT MÃ


(--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


	ĐIỂM
	Lời phê của giám khảo
	Chữ kí GK1
	Chữ kí GK2
	SỐ THỨ TỰ

	
	
	
	
	SỐ MẬT MÃ


I. Phần tự luận: 5 đ
1. Điền đặc điểm các đới khí hậu vào bảng sau: (2đ)

	
	Nhiệt đới
	Ôn đới

	Vị trí
	
	

	Nhiệt độ
	
	

	Lương mưa
	
	

	Gió chủ yếu
	
	


2.Thủy triều là gì?Cho biết nguyên nhân sinh ra thủy triều và những lợi ích của thủy triều. (1,5 đ)

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
3. Sông là gì? Cho biết sông có những lợi ích gì? Kể tên các sông ngòi ở Việt Nam mà em biết. (1,5 đ)

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

II. Phần kĩ năng: (5 điểm)

1. Dựa vào bảng số liệu sau : (1,5 đ)
	Tháng
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	Lượng mưa(mm)
	18
	14
	16
	35
	110
	160
	150
	145
	158
	140
	55
	25


a. Tính tổng lượng mưa các tháng ít mưa ( từ tháng 11,12,1,2,3,4)
_____________________________________________________________________________________
b. Cho biết tháng có lượng mưa ít nhất là tháng mấy ? bao nhiêu mm ?________________________
    Cho biết tháng có lượng mưa nhiều nhất là  tháng mấy ? bao nhiêu mm ?____________________
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_____________________________________________________________________________________

2. Dựa vào vĩ độ, điền tên các đới khí hậu trên

Trái Đất.(1đ)
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	ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 2
	HƯỚNG DẪN CHẤM

	PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
	ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ II

	
	Năm học 2017-2018

	
	MÔN : ĐỊA 6


I. Phần tự luận: 

1. 
	
	Nhiệt đới
	Ôn đới

	Vị trí
	Trong vùng nội chí tuyến
	Từ 2 chí tuyến đến 2 vòng cực

	Nhiệt độ
	Cao, nóng quanh năm
	Trung bình

	Lương mưa
	1500-trên 2000mm/năm
	500-1000mm/năm

	Gió chủ yếu
	Tín Phong
	Tây Ôn đới


( Mỗi ý đúng 0,25 đ.

2.  - Thủy triều là sự dâng lên, hạ xuống của mực nước biển. (0,5 đ)
-Nguyên nhân sinh ra thủy triều là do sức hút của Mặt Trăng và một phần của Mặt Trời (0,5 đ)
-Lợi ích: sản xuất muối, phục vụ cho ngành hàng hải, đánh cá… (0,5 đ)
3.
- Sông là dòng nước chảy thường xuyên tương đối ổn định trên bề mặt lục địa. (0,5 đ) 

- Lợi ích của sông: Cung cấp nước cho sinh hoạt và sản xuất, cấp thủy sản, phù sa. (0,5 đ)                  

                                 Phát triển du lịch, giao thông vận tải …. (0,25 đ)                  

- Một số sông ở nước ta là sông Sài Gòn, sông Đồng Nai (0,25 đ)                  

II. Phần kỹ năng:

1. Dựa vào bảng số liệu sau :

	Tháng
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	Lượng mưa(mm)
	18
	14
	16
	35
	110
	160
	150
	145
	158
	140
	55
	25


a. Tính tổng lượng mưa các tháng ít mưa ( từ tháng 11,12,1,2,3,4)
55+ 25+ 18+ 14+ 16 + 35 = 163 mm (0,5 đ)

Cho biết tháng có lượng mưa ít nhất là bao nhiêu mm ?  tháng 2, 14 mm(0,5 đ)

Cho biết tháng có lượng mưa nhiều nhất là bao nhiêu mm ? tháng 6, 160 mm(0,5 đ)

2. Ghi đúng vị trí, mỗi ý đúng 0,25 đ.





3. Nhiệt độ từ xích đạo đến cực lần lượt là 250 C, 180 C, 80 C và 00 C (ghi đúng số liệu mỗi ý 0,25 đ)
4. Những yếu tố nào được biểu hiện trên biểu đồ ? 

 ( Nhiệt độ và lượng mưa. 

Trong thời gian bao lâu ? ( 12 tháng.

Yếu tố nào biểu hiện theo đường ? ( Nhiệt độ.

Yếu tố nào biểu hiện bằng hình cột? ( Lượng mưa

Đơn vị đo nhiệt độ là: 0C

Đơn vị đo lượng mưa là: mm
-Mỗi ý đúng 0,25 đ
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      3. Dựa vào các số liệu sau: Điền vào hình dưới 


       đây sao cho phù hợp nội dung đã học.( 1 đ)


                            (18 oC, 25 oC, 0oC, 8 oC ).


 Điền vào hình dưới đây sao cho phù hợp nội dung đã học  ( 1đ
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4.Dựa vào hình 55 em hãy cho biết: (1,5 đ)


- Những yếu tố nào được biểu hiện trên biểu đồ ? 


 (………………………………………………. 


Trong thời gian bao lâu ? ( …………………...


Yếu tố nào biểu hiện theo đường ? 


(……………………………………………….


Yếu tố nào biểu hiện bằng hình cột ?


(……………………………………………….


 Đơn vị đo nhiệt độ là: ………………………


Đơn vị đo lượng mưa là:…………………….











Hình 55: Biểu đồ nhiệt độ và lượng mưa ở Hà Nội
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Ôn đới





Hàn  đới








